
 
Lý thuyết - Giải bài tập – Luyện tập – Đề thi miễn phí 

 

Trang chủ: https://giaitoan.com/ | Hotline: 024 2242 6188                                   
 

 

 

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 27 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 27 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Số gồm 2 chục nghìn, 7 nghìn, 6 trăm, 2 đơn vị được viết là: 

A. 27 602 B. 27 620 C. 20 762 D. 20 726 

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12 800, 12 900, …, 13 100, 13 200 là:  

A. 12 910 B. 13 000 C. 13 100 D. 13 2000 

Câu 3: Số 48 964 được đọc là: 

A. Bốn mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi tư 

B. Bốn tám chín sáu tư 

C. Bốn mươi tám chín trăm sáu mươi tư 

D. Bốn mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi tư đơn vị 

Câu 4: Số “Mười nghìn sáu trăm chín mươi ba” được viết là: 

A. 10 63 B. 10 369 C. 10 963 D. 10 693 

Câu 5: Số liền trước của số 100 000 là: 

A. 99 998 B. 90 009 C. 99 999 D. 90 000 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây: 

Hàng  

Viết số 

 

Đọc số Chục 

nghìn 

Nghìn Trăm Chục Đơn 

vị 

5 6 2 1 8   

     11 643  

      Bảy mươi hai nghìn chín 

trăm bốn mươi 
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3 0 5 8 9   

     22 225  

      Bốn mươi nghìn một trăm 

tám mươi bảy 

Bài 2: Số? 

a) 23 584, 23 585, 23 586, …, …., …., 23 590. 

b) 15 900, 15 800, 15 700, …, …., …, 15 300, 15 200. 

c) 33 000, 34 000, 35 000, …, …, …., …., 40 000. 

Bài 3: Tính nhẩm: 

6000 : 2 + 4000 =  9000 – (4000 + 1000) =  

(5000 – 2000) x 2 =  8000 – 4000 x 2 =  

 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


 
Lý thuyết - Giải bài tập – Luyện tập – Đề thi miễn phí 

 

Trang chủ: https://giaitoan.com/ | Hotline: 024 2242 6188                                   
 

 

 

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 27 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3:  A Câu 4: D Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây: 

Hàng  

Viết số 

 

Đọc số Chục 

nghìn 

Nghìn Trăm Chục Đơn 

vị 

5 6 2 1 8 56 218 Năm mươi sáu nghìn hai 

trăm mười tám 

1 1 6 4 3 11 643 Mười một nghìn sáu trăm 

bốn mươi ba 

7 2 9 4 0 72 940 Bảy mươi hai nghìn chín 

trăm bốn mươi 

3 0 5 8 9 30 589 Ba mươi nghìn năm trăm 

tám mươi chín 

2 2 2 2 5 22 225 Hai mươi hai nghìn hai trăm 

hai mươi lăm 

4 0 1 8 7 40 187 Bốn mươi nghìn một trăm 

tám mươi bảy 

Bài 2:  

a) 23 584, 23 585, 23 586, 23 587, 23 588, 23 589, 23 590. 

b) 15 900, 15 800, 15 700, 15 600, 15 500, 15 400, 15 300, 15 200. 

c) 33 000, 34 000, 35 000, 36 000, 37 000, 38 000, 39 000, 40 000. 

Bài 3:  

6000 : 2 + 4000 = 3000 + 4000 = 7000 9000 – (4000 + 1000) = 9000 – 5000 = 4000 
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(5000 – 2000) x 2 = 3000 x 2 = 6000 8000 – 4000 x 2 = 8000 – 8000 = 0 
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